XIII. PHỤ SẢN

	TT
	STT theo TT43
	DANH MỤC KỸ THUẬT
	PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT

	
	
	
	A
	B
	C
	D

	
	
	A.  SẢN KHOA
	
	
	
	

	1. 
	1
	Phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung trong rau cài răng lược
	x
	*
	*
	

	2. 
	42
	Nút mạch cầm máu trong sản khoa
	x
	
	
	

	3. 
	43
	Sinh thiết gai rau
	x
	
	
	

	
	
	B. PHỤ KHOA
	
	
	
	

	4. 
	55
	Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn và vét hạch chậu 
	x
	
	
	

	5. 
	56
	Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn và vét hạch chậu
	x
	
	
	

	6. 
	57
	Phẫu thuật nội soi vét hạch tiểu khung 
	x
	
	
	

	7. 
	58
	Phẫu thuật nội soi cắt ung thư buồng trứng kèm cắt tử cung hoàn toàn + 2 phần phụ + mạc nối lớn 
	x
	
	
	

	8. 
	98
	Phẫu thuật treo bàng quang và trực tràng sau mổ sa sinh dục
	x
	
	
	

	
	
	E. PHÁ THAI
	
	
	
	

	9. 
	229
	Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 9 tuần 
	x
	
	
	

	10. 
	230
	Phá thai to từ 13 tuần đến 22 tuần bằng phương pháp đặt túi nước
	x
	
	
	


Những kỹ thuật có dấu (*) chỉ định chuyển tuyến.
Phụ sản                                                                                                                                            47

